
Sinh viên có tên trong danh sách, đến KÝ TÚC XÁ làm thủ tục vào nội trú từ:  
- Ngày 25/10 (chủ nhật) đến trước 17g00 ngày 27/10/2020 (thứ ba)
- Địa chỉ Ký túc xá: 351 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11
- Thời gian: Sáng từ: 07g30 - 11g30; Chiều từ: 13g30 - 17g00
Khi đến làm thủ tục mang theo:
- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; 
- Giấy báo nhập học hoặc thẻ sinh viên, 3 ảnh 3x4  và 1.050.000 đ/1 học kỳ.
Trong thời gian quy định, SV không đến làm thủ tục, Trường giải quyết cho SV khác.

STT MSSV Họ tên Ngày sinh Giới tính ngành học

1 46.01.101.007 LÊ TRẦN MINH ÁNH 22/05/2002 Nữ Sư phạm Toán học

2 46.01.101.029 LÊ THỊ NGỌC HẰNG 26/08/2002 Nữ Sư phạm Toán học

3 46.01.101.106 ĐINH NGUYỄN HUYỀN NHI 30/12/2002 Nữ Sư phạm Toán học

4 46.01.101.117 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 23/12/2002 Nữ Sư phạm Toán học

5 46.01.101.121 NGUYỄN THỊ HẠNH PHƯƠNG 29/11/2002 Nữ Sư phạm Toán học

6 46.01.101.143 NGUYỄN NHỰT THÀNH 27/06/2002 Nam Sư phạm Toán học

7 46.01.101.197 LÊ THỊ XUÂN 02/05/2002 Nữ Sư phạm Toán học

8 46.01.102.058 HOÀNG THỊ DIỄM PHÚC 08/04/2002 Nữ Sư phạm Vật lý

9 46.01.103.074 ĐẶNG NGỌC QUẾ TRÂN 26/04/2002 Nữ Sư phạm Tin học

10 46.01.104.008 NGUYỄN HOÀNG QUỐC ANH 26/07/2002 Nam Công nghệ thông tin

11 46.01.104.030 NGUYỄN NGUYÊN ĐÌNH 21/04/2002 Nam Công nghệ thông tin

12 46.01.104.062 NGUYỄN HỒ XUÂN HƯƠNG 27/07/2002 Nữ Công nghệ thông tin

13 46.01.106.014 NGUYỄN TRẦN MỸ HẠNH 16/02/1998 Nữ Hoá học

14 46.01.201.011 ĐÀO TUẤN ANH 25/05/1990 Nam Sư phạm Hoá học

15 46.01.201.049 ĐẶNG MINH KHẢI 07/11/2002 Nam Sư phạm Hoá học

16 46.01.201.074 TRẦN THỊ MỸ NGÂN 16/10/2002 Nữ Sư phạm Hoá học

17 46.01.201.085 HUỲNH THỊ MỸ NHƯ 14/01/2002 Nữ Sư phạm Hoá học

18 46.01.201.117 LÊ NGUYỄN GIA THI 16/01/2002 Nữ Sư phạm Hoá học

19 46.01.301.061 HUỲNH HẢI MY 10/10/2001 Nữ Sư phạm Sinh học

20 46.01.301.131 TRẦN KIM TIỀN 30/01/2002 Nữ Sư phạm Sinh học

21 46.01.401.080 NGUYỄN THỊ HỒNG 16/02/2002 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên

22 46.01.401.146 HỒNG KIỀU MY 06/03/2002 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên

23 46.01.401.195 ĐẶNG THỊ HỒNG PHÚC 22/05/2002 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên

24 46.01.401.214 PHAN HƯƠNG QUỲNH 01/01/2002 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên

25 46.01.401.223 ĐỖ TẤN TÀI 28/09/2002 Nam Sư phạm Khoa học tự nhiên

26 46.01.401.282 NGUYỄN THỊ NHÃ TRÂN 03/09/2002 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên

27 46.01.401.334 TRƯƠNG THỊ CẨM YẾN 17/02/2002 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên

28 46.01.601.009 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 13/04/2002 Nữ Sư phạm Ngữ văn
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STT MSSV Họ tên Ngày sinh Giới tính ngành học

29 46.01.601.042 TRẦN HỒNG HẠNH 20/01/2002 Nữ Sư phạm Ngữ văn

30 46.01.601.133 NGUYỄN THỊ THƯỜNG 30/10/2002 Nữ Sư phạm Ngữ văn

31 46.01.602.006 NGÔ PHẠM GIA BẢO 27/01/2002 Nam Sư phạm Lịch sử

32 46.01.602.078 TRẦN VĂN NGUYÊN 11/08/2002 Nam Sư phạm Lịch sử

33 46.01.602.088 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 03/12/2002 Nữ Sư phạm Lịch sử

34 46.01.602.124 PHẠM THỊ TÌNH 25/03/2002 Nữ Sư phạm Lịch sử

35 46.01.602.142 BÙI TRIỆU THẢO VY 13/06/2002 Nữ Sư phạm Lịch sử

36 46.01.603.006 NGUYỄN THỊ TUYẾT BĂNG 10/04/2002 Nữ Sư phạm Địa lý

37 46.01.603.022 PHẠM THỊ THU HẰNG 12/12/2002 Nữ Sư phạm Địa lý

38 46.01.603.039 LÊ HỮU KIỀU 11/03/2002 Nam Sư phạm Địa lý

39 46.01.603.100 LÊ THỊ THỜI 06/09/2002 Nữ Sư phạm Địa lý

40 46.01.605.040 PHẠM GIA HÂN 29/05/2002 Nữ Giáo dục Chính trị

41 46.01.606.115 LÊ NGỌC YẾN 29/06/2002 Nữ Văn học

42 46.01.607.047 ĐẶNG THÙY LINH 12/12/2002 Nữ Việt Nam học

43 46.01.607.052 NGUYỄN THỊ HẢI LY 24/11/2002 Nữ Việt Nam học

44 46.01.607.088 TRƯƠNG THỊ HOÀNG QUYÊN 04/02/2002 Nữ Việt Nam học

45 46.01.607.094 HOÀNG THỊ HOÀI THANH 05/04/2002 Nữ Việt Nam học

46 46.01.608.007 NGUYỄN TÂM BÌNH 31/08/2002 Nữ Quốc tế học

47 46.01.608.008 NGUYỄN NGỌC CHÂU 03/02/2002 Nữ Quốc tế học

48 46.01.608.035 NGUYỄN THỊ TRÚC LAM 11/02/2002 Nữ Quốc tế học

49 46.01.608.055 LÊ THỊ NHÀN 23/08/2002 Nữ Quốc tế học

50 46.01.608.112 HỒ THỊ QUỲNH YẾN 03/09/2002 Nữ Quốc tế học

51 46.01.609.043 VŨ ĐỨC MẠNH 17/01/2002 Nam Quản lý giáo dục

52 46.01.611.031 NGUYỄN XUÂN DUYÊN 12/06/2002 Nữ Tâm lý học

53 46.01.611.149 DIỆP THỊ MỸ VY 28/06/2002 Nữ Tâm lý học

54 46.01.612.075 NGUYỄN TRẦN HẠNH TRANG 04/11/2002 Nữ Công tác xã hội

55 46.01.614.027 THÔNG THỊ ÁNH DƯỢC 27/10/2002 Nữ Tâm lý học giáo dục

56 46.01.614.044 MẠCH THỊ HÒA 10/10/2002 Nữ Tâm lý học giáo dục

57 46.01.614.114 TRẦN NGỌC TRÂM 23/01/2002 Nữ Tâm lý học giáo dục

58 46.01.614.146 NGUYỄN THỊ THU YÊN 20/02/2002 Nữ Tâm lý học giáo dục

59 46.01.701.025 NGUYỄN MỸ DUNG 29/06/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Anh

60 46.01.701.102 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI 26/06/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Anh

61 46.01.701.104 PHAN TRÚC NHƯ 21/07/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Anh

62 46.01.703.027 TRẦN NGUYỄN BÍCH LIỄU 17/12/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Pháp

63 46.01.703.041 TRẦN THỊ HỒNG NHI 03/08/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Pháp

64 46.01.703.045 NGUYỄN LÝ CẨM NHUNG 21/11/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Pháp

65 46.01.703.057 DƯƠNG THỊ THƯƠNG 02/06/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Pháp

66 46.01.704.042 LÊ THỊ HỒNG 08/03/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Trung Quốc

67 46.01.704.136 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 28/04/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Trung Quốc

68 46.01.751.011 LÊ NGỌC PHƯƠNG ANH 15/03/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh

69 46.01.751.072 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN 07/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh

70 46.01.752.019 ĐỖ THỊ HỒNG NGỰ 28/06/2002 Nữ Ngôn ngữ Nga

71 46.01.753.025 VŨ QUỲNH HƯƠNG 27/12/2001 Nữ Ngôn ngữ Pháp
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72 46.01.753.054 VÕ THỊ HẰNG NI 03/09/2002 Nữ Ngôn ngữ Pháp

73 46.01.754.048 DƯƠNG THỊ DIỄM HƯƠNG 27/07/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

74 46.01.754.100 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYÊN 11/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

75 46.01.754.147 ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG 10/09/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

76 46.01.755.029 LÂM NHẬT HOÀI 20/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Nhật

77 46.01.755.106 BÙI PHẠM BẢO THOA 27/04/2002 Nữ Ngôn ngữ Nhật

78 46.01.755.134 ĐOÀN NGỌC TƯỜNG VY 04/02/2002 Nữ Ngôn ngữ Nhật

79 46.01.901.061 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 11/04/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

80 46.01.901.075 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 01/08/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

81 46.01.901.111 NGUYỄN THÚY HẰNG 27/01/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

82 46.01.901.135 CÙ THỊ HIỀN HÒA 11/10/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

83 46.01.901.203 TRẦN MỸ LINH 19/03/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

84 46.01.901.204 TRẦN THÙY LINH 19/03/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

85 46.01.901.210 THẠCH THỊ THANH LOAN 03/01/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

86 46.01.901.216 LÊ THỊ ÁNH LY 05/02/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

87 46.01.901.291 DỤNG THỊ ÁNH NGUYỆT 07/12/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

88 46.01.901.319 DƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ 23/08/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

89 46.01.901.356 LÊ HOÀNG MINH PHƯƠNG 05/08/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

90 46.01.901.397 LÊ THỊ HỒNG THẮM 16/02/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

91 46.01.901.403 NGUYỄN THỊ THANH 15/07/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

92 46.01.901.423 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10/06/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

93 46.01.901.584 BÙI KIM VY 24/11/2000 Nữ Giáo dục Tiểu học

94 46.01.901.588 TRẦN THỊ XUÂN 07/02/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

95 46.01.901.589 ĐẶNG THỊ XUÂN 16/05/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

96 46.01.902.044 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 23/03/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

97 46.01.902.123 NGUYỄN THỊ THÁI NHẬT 03/10/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

98 46.01.902.152 ĐỖ THỊ ANH PHƯƠNG 15/12/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

99 46.01.902.171 NGUYỄN THỊ THẢO TÂM 06/07/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

100 46.01.902.215 TRẦN THỊ TRINH 08/02/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

101 46.01.904.055 NGUYỄN THỊ GIẢNG NGỌC 02/01/2002 Nữ Giáo dục Đặc biệt

102 46.01.904.068 NGUYỄN HỒNG NHƯ 10/02/2002 Nữ Giáo dục Đặc biệt

103 45.01.101.122 Lê Thị Huyền Trân 07/07/2001 nữ Sư phạm Toán học

104 45.01.753.155 Phan Thị Ngọc Tuyết 15/05/2001 nữ Sư phạm Tiếng Pháp

105 45.01.754.022 Lê Thị Hồng Cẩm 04/08/2001 nữ Sư phạm Tiếng Trung Quốc

106 45.01.901.173 Nguyễn Thị Thúy Kiều 06/05/2001 nữ Giáo dục Tiểu học

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

(danh sách có 106 sinh viên. 10 nam; 96 nữ)

PHÒNG CTCT VÀ HSSV
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